
Trường Tiểu học Láng Thượng 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A1 – NĂM HỌC 2021 – 2022 
GVCN:   Nguyễn Thị Vân          Điện thoại:  0976070782 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1​  NGHIÊM TÚ ANH 12/12/2015 Nữ  
2​  NGUYỄN HÀ ANH 30/11/2015 Nữ  
3​  NGUYỄN KHÁNH BẢO ANH 14/12/2015 Nữ  
4​  NGUYỄN KHẮC VIỆT ANH 09/05/2015 Nam  
5​  NGUYỄN TUẤN ANH 24/08/2015 Nam  
6​  TRẦN TÙNG ANH 13/07/2015 Nam  
7​  TRẦN HỮU GIA BẢO 16/01/2015 Nam  
8​  TRẦN NGỌC BÍCH 25/09/2015 Nữ  
9​  NGHIÊM BẢO CHÂU 02/03/2015 Nữ  
10​  PHẠM NGỌC MINH CHÂU 30/11/2015 Nữ  
11​  NGUYỄN DIỆP CHI 30/09/2015 Nữ  
12​  NGUYỄN THẾ HÙNG CƯỜNG 30/12/2015 Nam  

13​  NGUYỄN BẢO DUY 26/12/2015 Nam  
14​  NGUYỄN THANH HÀ 14/07/2015 Nữ  
15​  NGUYỄN MINH HẰNG 19/07/2015 Nữ  
16​  NGUYỄN TRUNG HIẾU 26/05/2015 Nam  
17​  TRẦN ĐĂNG KHOA 01/05/2015 Nam  
18​  NGUYỄN MINH KHUÊ 17/06/2015 Nam  
19​  NGÔ PHƯƠNG LINH 14/09/2015 Nữ  
20​  KHANG KHÁNH LỘC 03/03/2015 Nam  
21​  LÊ NHẬT NAM 30/06/2015 Nam  
22​  PHẠM GIA NAM 28/07/2015 Nam  
23​  LÊ THỊ KIM NGÂN 30/12/2015 Nữ  
24​  NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 29/12/2015 Nam  
25​  TRỊNH DUY TRỌNG NGHĨA 27/04/2015 Nam  
26​  GIANG HỒNG NGỌC 15/08/2015 Nữ  
27​  NGUYỄN MINH NGỌC 28/12/2015 Nữ  
28​  NGHIÊM BẢO NHI 05/07/2015 Nữ  
29​  PHAN HUY PHƯỚC 14/09/2015 Nam  
30​  NGUYỄN CHÍ ĐĂNG QUANG 05/12/2015 Nam  
31​  TRẦN MINH QUÂN 20/06/2015 Nam  
32​  NGUYỄN VŨ BẢO QUYÊN 10/03/2015 Nữ  
33​  ĐOÀN MINH SƠN 03/08/2015 Nam  
34​  NGUYỄN NAM SƠN 01/07/2015 Nam  
35​  NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 20/07/2015 Nữ  
36​  TRẦN THỊ CẨM TÚ 11/11/2015 Nữ  
37​  HOÀNG MINH TUẤN 23/12/2015 Nam  
38​  NGUYỄN ĐÌNH MINH TUẤN 24/03/2015 Nam  
39​  LƯƠNG TƯỜNG VI 21/12/2015 Nữ  
40​  PHẠM HỮU VINH 25/07/2015 Nam  
41​  BÙI HẠ VY 03/08/2015 Nữ  
42​  TRẦN NGỌC PHƯƠNG VY 19/09/2015 Nữ  

 





Trường Tiểu học Láng Thượng 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A2 – NĂM HỌC 2021 – 2022 
GVCN: Nguyễn Thị Phúc        Điện thoại: 0983991688 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1​  ĐỐNG GIA BẢO AN 26/08/2015 Nữ  
2​  ĐÀO HẢI ANH 22/02/2015 Nam  
3​  DƯƠNG NGỌC BẢO ANH 02/08/2015 Nữ  
4​  NGUYỄN CHI ANH 12/11/2015 Nữ  
5​  NGUYỄN NHẬT ANH 16/04/2015 Nam  
6​  NGUYỄN TRÂM ANH 09/09/2015 Nữ  
7​  NGUYỄN TUẤN ANH 27/03/2015 Nam  
8​  TRẦN NGỌC ANH 31/10/2015 Nữ  
9​  NGUYỄN ĐĂNG BÁCH 13/07/2015 Nam  
10​  VŨ GIA BẢO 28/02/2015 Nam  
11​  NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU 13/10/2015 Nữ  
12​  NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 09/12/2015 Nữ  
13​  BÙI PHƯƠNG LAN CHI 31/10/2015 Nữ  
14​  LÂM KHÁNH CHI 13/10/2015 Nữ  
15​  VŨ QUANG ĐẠI 03/03/2015 Nam  
16​  LÊ TRẦN NGỌC DIỆP 26/01/2015 Nữ  
17​  TRIỆU NAM DƯƠNG 13/11/2015 Nam  
18​  PHẠM HƯƠNG GIANG 27/11/2015 Nữ  
19​  ĐOÀN THU HÀ 17/08/2015 Nữ  
20​  TRẦN BẢO HÂN 29/03/2015 Nữ  
21​  ĐỖ GIA HƯNG 03/09/2015 Nam  
22​  TRẦN GIA HUY 29/03/2015 Nam  
23​  NGUYỄN GIA KHANH 02/03/2015 Nam  
24​  TRẦN NAM KHÁNH 10/05/2015 Nam  
25​  TRẦN GIA KHIÊM 03/09/2015 Nam  
26​  NGUYỄN PHAN ANH KHÔI 20/05/2015 Nam  
27​  CAO HỒNG MAI 10/10/2015 Nữ  
28​  LÊ ĐỨC MINH 14/01/2015 Nam  
29​  LÊ NHẬT MINH 01/11/2015 Nam  
30​  LÊ QUANG MINH 1/5/2015 Nam  
31​  NGUYỄN MAI NHẬT MINH 01/02/2015 Nam  

32​  NGUYỄN NHẬT MINH 09/04/2015 Nam  
33​  NGUYỄN LÂM NHẬT NAM 11/12/2015 Nam  
34​  BÙI ĐĂNG NGUYÊN 04/11/2015 Nam  
35​  VŨ HÀ NHI 05/10/2015 Nữ  
36​  TRỊNH NAM PHONG 23/01/2015 Nam  
37​  NGUYỄN AN PHƯƠNG 11/07/2015 Nữ  
38​  NGUYỄN MINH PHƯƠNG 07/06/2015 Nữ  
39​  ĐỖ PHƯƠNG THẢO 06/06/2015 Nữ  
40​  NGUYỄN MINH THƯ 08/07/2015 Nữ  
41​  NGUYỄN BẢO TRÂM 13/01/2015 Nữ  
42​  LÊ THÙY TRANG 19/11/2015 Nữ  
43​  PHẠM THÁI TUỆ 21/06/2015 Nữ  



44​  NGUYỄN PHƯƠNG VY 16/06/2015 Nữ  



Trường Tiểu học Láng Thượng 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A3 – NĂM HỌC 2021 – 2022 
GVCN: Nguyễn Thị Hạnh                 Điện thoại: 0376495892 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1​  TRẦN KHÁNH AN 02/09/2015 Nữ  
2​  LÊ ĐỨC ANH 21/05/2015 Nam  
3​  LÝ HUY ANH 10/07/2015 Nam  
4​  PHÍ QUỲNH ANH 08/07/2015 Nữ  
5​  TRẦN BẢO ANH 29/10/2015 Nữ  
6​  LÊ DUY BÁCH 20/11/2015 Nam  
7​  LƯU NGUYỄN GIA BẢO 17/10/2015 Nam  
8​  NGUYỄN TẤN BẢO 30/10/2015 Nam  
9​  HỒ BẢO CHÂU 11/02/2015 Nữ  
10​  HOÀNG NGỌC NGÂN CHÂU 27/03/2015 Nữ  
11​  NGUYỄN KHÁNH CHI 26/04/2015 Nữ  
12​  NGUYỄN NGỌC MAI CHI 11/06/2015 Nữ  

13​  LÊ ĐỨC CƯỜNG 21/01/2015 Nam  
14​  NGUYỄN TUẤN ĐẠT 14/12/2015 Nam  
15​  NGUYỄN NGỌC DIỆP 22/03/2015 Nữ  
16​  NGUYÊN LINH GIANG 10/06/2015 Nữ  
17​  ĐỖ NGỌC HÀ 16/07/2015 Nữ  
18​  NGUYỄN GIA HÂN 02/04/2015 Nữ  
19​  PHẠM NGUYỄN KIỀU HÂN 26/11/2015 Nữ  
20​  ĐÀO GIA HƯNG 04/11/2015 Nam  
21​  NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 02/05/2015 Nữ  
22​  NGUYỄN ĐẶNG HỮU 18/10/2015 Nam  
23​  NGÔ ANH KIỆT 16/08/2015 Nam  
24​  NGUYỄN DUY BẢO MINH 16/03/2015 Nam  
25​  NGUYỄN TIẾN MINH 13/01/2015 Nam  
26​  MAI HÀ MY 14/09/2015 Nữ  
27​  LƯU ĐĂNG BẢO NAM 13/05/2015 Nam  
28​  PHẠM HOÀNG NAM 10/11/2015 Nam  
29​  HOÀNG LÊ NGÂN 06/10/2015 Nữ  
30​  NGUYỄN MINH NGỌC 15/12/2015 Nữ  
31​  LẠI KHẮC KHÔI NGUYÊN 28/09/2015 Nam  
32​  NGUYỄN DUY NGUYÊN 04/06/2015 Nam  
33​  TỐNG ĐỨC PHI 23/06/2015 Nam  
34​  VŨ HUY PHONG 23/10/2015 Nam  
35​  PHẠM THÀNH PHÚC 19/10/2015 Nam  
36​  BÙI LAN PHƯƠNG 11/06/2015 Nữ  
37​  NGHIÊM DIỄM PHƯƠNG 02/05/2015 Nữ  
38​  LƯU ĐĂNG BẢO QUÂN 13/05/2015 Nam  
39​  VÕ TRỌNG THANH 23/06/2015 Nam  
40​  ĐẶNG VÕ MINH TRANG 28/04/2015 Nữ  
41​  TRẦN LINH TRANG 06/03/2015 Nữ  
42​  ĐỖ MINH TRÍ 27/11/2015 Nam  
43​  LƯƠNG NGỌC TÚ 17/05/2015 Nam  



44​  ĐẶNG LƯU KIM HÀ VY 14/08/2015 Nữ  



Trường Tiểu học Láng Thượng 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A4 – NĂM HỌC 2021 – 2022 
GVCN:   Huỳnh Mai Hoa          Điện thoại:  0984963338 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1​  ĐẶNG BẢO QUYÊN 29/11/2015 Nữ  
2​  HOÀNG TÙNG ANH 11/04/2015 Nam  
3​  TRƯƠNG VŨ KHÁNH VY 22/06/2015 Nữ  
4​  NGUYỄN DIỆP ANH 17/04/2015 Nữ  
5​  NGUYỄN MINH ANH 02/12/2015 Nữ  
6​  NGUYỄN MY ANH 27/06/2015 Nữ  
7​  NGUYỄN NAM ANH 04/02/2015 Nam  
8​  PHẠM QUỲNH ANH 21/09/2015 Nữ  
9​  NGUYỄN HỒ BẮC 29/12/2015 Nam  
10​  LÊ NGUYỄN THẾ BẢO 23/12/2015 Nam  
11​  NGUYỄN HÀ MINH BẢO 08/01/2015 Nam  
12​  TRẦN THỊ BẢO CHÂU 03/10/2015 Nữ  

13​  CHU NGUYỄN DIỆP CHI 15/11/2015 Nữ  
14​  PHẠM HẢI ĐĂNG 06/09/2015 Nam  
15​  NGUYỄN NGỌC DIỆP 30/05/2015 Nữ  
16​  ĐẶNG QUANG HÀO 29/04/2015 Nam  
17​  NGUYỄN NGUYÊN HẠO 23/11/2015 Nam  
18​  BÙI GIA HƯNG 05/06/2015 Nam  
19​  PHẠM MINH HUY 30/10/2015 Nam  
20​  NGUYỄN HUY MINH KHANG 02/10/2015 Nam  
21​  DƯƠNG ĐÌNH BẢO KHÁNH 27/03/2015 Nam  
22​  DƯƠNG VŨ GIA LINH 01/11/2015 Nữ  
23​  TỐNG GIA LINH 14/10/2015 Nữ  
24​  TRẦN PHƯƠNG LINH 19/08/2015 Nữ  
25​  VŨ DUY LONG 28/12/2015 Nam  
26​  BÙI QUANG MINH 20/08/2015 Nam  
27​  NGÔ DOÃN TUẤN MINH 17/12/2015 Nam  
28​  ĐỒNG HUYỀN MY 08/02/2015 Nữ  
29​  NGUYỄN HUYỀN MY 26/06/2015 Nữ  
30​  NGUYỄN NGỌC HUYỀN MY 19/09/2015 Nữ  
31​  VŨ HOÀNG NGÂN 17/09/2015 Nữ  
32​  NGUYỄN HỒNG NGỌC 19/04/2015 Nữ  
33​  DƯƠNG THẢO NHI 26/12/2015 Nữ  
34​  NGÔ GIA NHI 03/08/2015 Nữ  
35​  VŨ NHẬT PHONG 29/07/2015 Nam  
36​  NGUYỄN TUẤN TÀI 10/08/2015 Nam  
37​  PHÙNG QUANG THANH 23/02/2015 Nam  
38​  ĐỖ NGỌC THÀNH 20/01/2015 Nam  
39​  TRẦN TRÍ THÀNH 05/08/2015 Nam  
40​  NGUYỄN HOÀNG THIỆN 28/09/2015 Nam  
41​  NGUYỄN QUANG VINH 04/05/2015 Nam  
42​  PHẠM YẾN VY 25/09/2014 Nữ  
43​  NGUYỄN MẠNH HÙNG 15/04/2015 Nam  





Trường Tiểu học Láng Thượng 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A5 – NĂM HỌC 2021 – 2022 
GVCN:   Nguyễn Lan Anh          Điện thoại:  0983665774 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 
1​  TRẦN LINH TRANG A 01/08/2015 Nữ  
2​  BÙI HỒNG AN 31/01/2015 Nam  
3​  NHỮ ĐÌNH QUÝ AN 18/02/2015 Nam  
4​  DƯƠNG QUỲNH ANH 07/11/2015 Nữ  
5​  NGÔ PHẠM ĐỨC ANH 01/01/2015 Nam  
6​  VŨ TÚ ANH 09/09/2015 Nữ  
7​  NGUYỄN GIA BẢO 16/09/2015 Nam  
8​  TRẦN GIA BẢO 22/03/2015 Nam  
9​  ĐỖ CAO HÀ CHI 05/08/2015 Nữ  
10​  LÂM KHÁNH CHI 09/02/2015 Nữ  
11​  NGUYỄN TIẾN ĐẠT 18/05/2015 Nam  
12​  PHẠM MINH ĐỨC 06/06/2015 Nam  

13​  NGUYỄN LÊ MINH HÀ 27/09/2015 Nữ  
14​  TRỊNH HỮU BẢO HOÀNG 02/12/2015 Nam  
15​  ĐẶNG ĐỨC HUY 21/12/2015 Nam  
16​  TRẦN GIA HUY 11/11/2015 Nam  
17​  NGUYỄN TẠ GIA KHÁNH 16/09/2014 Nam  
18​  NGUYỄN ĐỨC ANH KHOA 02/04/2015 Nam  
19​  NGÔ KHUÊ LÂM 26/10/2015 Nữ  
20​  PHẠM THÙY LINH 09/02/2015 Nữ  
21​  TRẦN TUỆ LINH 17/10/2015 Nữ  
22​  ĐẶNG NHẬT MINH 18/10/2015 Nam  
23​  NGUYỄN NGỌC MINH 18/04/2014 Nam  
24​  TRẦN THỊ NGỌC MINH 21/06/2015 Nữ  
25​  VÕ KIM NGÂN 28/10/2015 Nữ  
26​  NGUYỄN BẢO NGỌC 14/09/2015 Nữ  
27​  NGUYỄN MINH NGỌC 01/05/2015 Nữ  
28​  NGUYỄN MINH NGỌC 09/06/2015 Nữ  
29​  PHẠM NGUYỄN BẢO NGỌC 24/05/2015 Nữ  
30​  ĐỖ THẢO NGUYÊN 27/12/2015 Nữ  
31​  VŨ KHÔI NGUYÊN 12/12/2015 Nam  
32​  PHÙNG TUỆ NHI 14/05/2015 Nữ  
33​  NGÔ KHÁNH NHƯ 10/10/2015 Nữ  
34​  NGUYỄN GIA PHÁT 02/10/2015 Nam  
35​  PHẠM NHƯ QUỲNH 13/02/2015 Nữ  
36​  NGUYỄN MINH THÀNH 27/11/2015 Nam  
37​  PHẠM PHÚ THÀNH 19/05/2015 Nam  
38​  TRẦN PHƯƠNG THẢO 19/11/2015 Nữ  
39​  NGUYỄN HẢI THỊNH 19/10/2015 Nam  
40​  ĐINH TRUNG VIỆT 07/06/2015 Nam  
41​  VŨ QUANG VIỆT 09/08/2015 Nam  
42​  NGUYỄN THẾ VINH 09/04/2015 Nam  
43​  NGUYỄN AN VYA 30/08/2015 Nữ  
44​  NGUYỄN PHẠM TUẤN HẢI 13/4/2015  Nam  



Trường Tiểu học Láng Thượng 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A6 – NĂM HỌC 2021 – 2022 
GVCN:  Ngô Thị Ngọc Ngân          Điện thoại:  0943697701 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1​  NGÔ BẢO AN 07/10/2015 Nam  
2​  HOÀNG DIỆP ANH 21/10/2015 Nữ  
3​  NGUYỄN HÙNG ANH 09/09/2015 Nam  
4​  PHAN MINH ANH 06/10/2015 Nữ  
5​  TRẦN ĐỨC GIA BẢO 26/11/2015 Nam  
6​  NGUYỄN QUỲNH CHÂM 14/10/2015 Nữ  
7​  BÙI MINH CHÂU 31/05/2015 Nữ  
8​  NGUYỄN QUỲNH CHI 15/07/2015 Nữ  
9​  PHẠM ĐÌNH CHIẾN 28/02/2015 Nam  
10​  NGÔ NGỌC DIỆP  28/10/2015 Nữ  
11​  HOÀNG ANH DUY 19/12/2015 Nam  
12​  NGUYỄN PHÚC MINH DUY 21/09/2015 Nam  

13​  VŨ HƯƠNG ĐAN 05/09/2015 Nữ  
14​  PHAN QUANG ĐĂNG 06/08/2015 Nam  
15​  NGUYỄN NGỌC HÂN 21/11/2015 Nữ  
16​  PHẠM BẢO HÂN 05/03/2014 Nữ  
17​  NGHIÊM QUANG HÙNG 08/10/2015 Nam  
18​  LƯƠNG THỊ THANH HUYỀN 15/02/2015 Nữ  
19​  NGUYỄN MINH KHANG 28/12/2015 Nam  
20​  PHẠM LÊ BẢO KHÁNH 24/03/2015 Nữ  
21​  NGHIÊM TUẤN LÂM 07/09/2015 Nam  
22​  NGUYỄN TRÚC LINH 16/03/2015 Nữ  
23​  PHẠM CHI MAI 19/08/2015 Nữ  
24​  VŨ TRÚC MAI 22/07/2015 Nữ  
25​  PHẠM BÌNH MINH 26/07/2015 Nam  
26​  HOÀNG CÔNG HẢI NAM 18/04/2015 Nam  
27​  NGUYỄN NHẬT NAM 22/08/2015 Nam  
28​  ĐOÀN BẢO NGỌC 26/02/2015 Nữ  
29​  LÊ PHÙNG BÍCH NGỌC 18/02/2015 Nữ  
30​  NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 12/02/2015 Nam  
31​  ĐẶNG DƯƠNG UYÊN NHI 20/05/2015 Nữ  
32​  HÀN DIỆP NHI 02/12/2015 Nữ  
33​  ĐÀM VŨ MINH PHÚC 26/10/2015 Nam  
34​  NGUYỄN THIỀU QUYÊN 11/05/2015 Nữ  
35​  NGUYỄN DIỄM QUỲNH 08/09/2015 Nữ  
36​  MAI HOÀNG SƠN 21/02/2015 Nam  
37​  TRỊNH HƯƠNG THẢO 04/05/2015 Nữ  
38​  ĐẶNG ANH THƯ 17/02/2015 Nữ  
39​  HOÀNG KIM MINH TUẤN 18/06/2015 Nam  
40​  NGUYỄN NHƯ TÙNG 04/10/2015 Nam  
41​  VŨ THÀNH NHƯ Ý 28/06/2015 Nữ  



42​  VŨ GIA MINH 03/12/2015 Nam  

 


